TUẦN 4:                       
LUYỆN TỪ & CÂU
LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY

I/ Mục đích, yêu cầu:
· Qua luyện tập, bước đầu nắm được hai loại từ ghép ( có nghĩa tổng hợp, có nghĩa phân loại ) – BT1, BT2.
· Bước đầu nắm được 3 nhóm từ láy (giống nhau ở âm đầu, vần, cả âm đầu và vần) - BT3. 
- Giảm tải: Bài tập 2 chỉ yêu cầu tìm 3 từ ghép có nghĩa tổng hợp, 3 từ ghép có nghĩa phân loại.
II/ Đồ dùng dạy-học:
- Phô tô một vài trang từ điển cho hs
- 8 tờ phiếu viết sẵn bảng phân loại của BT 2,3
III/ Các hoạt động dạy-học:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A/ Bài cũ: 
- Gọi hs lên bảng trả lời:
+ Thế nào là từ ghép? Cho ví dụ

+ Thế nào là từ láy? Cho ví dụ.


- Nhận xét, cho điểm
B/ Dạy-học bài mới:
1/ Giới thiệu: Tiết luyện từ & câu hôm nay, các em sẽ luyện tập về từ ghép và từ láy. Biết được mô hình cấu tạo của từ ghép và từ láy.
2/ HD làm bài tập:
Bài 1:  Gọi hs đọc y/c và nội dung
- Y/c hs thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi.

- Gọi đại diện nhóm trả lời


Bài 2: Gọi hs đọc y/c và nội dung
- Từ ghép có mấy loại?

- Y/c hs tự làm bài
- Gọi hs đọc bài làm của mình




- Tại sao em lại xếp tàu hỏa vào từ ghép phân loại?

- Tại sao núi non lại là từ ghép tổng hợp?

Nhận xét, tuyên dương những em giải thích đúng.
Bài 3: Gọi hs đọc nội dung và y/c
- Muốn làm đúng BT này, cần xác định các từ láy lặp lại bộ phận nào (âm đầu, vần hay cả âm đầu và vần
- Y/c hs làm vào VBT
- Gọi hs  nêu bài làm của mình
- Y/c hs khác nhận xét.






3  Củng cố, dặn dò:
- Có mấy loại từ ghép?
- Từ láy có những loại nào?
- Về nhà tìm 3 từ ghép tổng hợp, 3 từ ghép phân loại
- Tìm 3 từ láy : láy âm đầu, láy vần, Láy cả âm đầu và vần.
- Bài sau: Mở rộng vốn từ: Trung thực-tự trọng
Nhận xét tiết học.
	

- Từ ghép là từ gồm 2 tiếng có nghĩa trở lên ghép lại. VD: xe đạp
- Từ láy là từ gốm 2 tiếng trở lên phối hợp theo cách lặp lại âm hay vần, hoặc lặp hoàn toàn cả phần âm lẫn phần vần. Ví dụ: Long lanh, xanh xanh, ...


- Lắng nghe



- 2 hs nối tiếp nhau đọc
- HS thảo luận nhóm đôi
- Đại diện nhóm trả lời
+ Từ bánh trái có nghĩa tổng hợp
+ Từ bánh rán có nghĩa phân loại
- 1 hs đọc y/c
- Có 2 loại: Từ ghép có nghĩa tổng hợp và từ ghép có nghĩa phân loại.
- HS làm vào VBT
 (
Từ ghép phân loại
Từ ghép tổng hợp
đường ray, xe đạp, tàu hỏa, xe điện, máy bay
Ruộng đồng, làng xóm, núi non gò đồng, bờ bãi, hình
 
dạng, màu sắc
)







- Tàu hỏa chỉ phương tiện giao thông đường sắt, có nhiều toa phân biệt với tàu thuỷ.
- Vì núi non chỉ chung loại địa hình nổi cao hơn so với mặt đất.


- 2 hs đọc y/c
- HS lắng nghe


- HS tự làm bài
- 3 HS nêu bài làm của mình
- Nhận xét câu trả lời của bạn
+ Từ láy có 2 tiếng giống nhau ở âm đầu: nhút nhát
+ Từ láy có 2 tiếng nhau ở vần: lao xao, lạt xạt
+ Từ láy có 2 tiếng giống nhau cả âm đầu và vần: rào rào, he hé

- Từ ghép tổng hợp, từ ghép phân loại

- Lắng nghe, ghi nhớ







